
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_CDT) - Sĩ Số: 62 - Cơ khí
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

ME03023 01 Quản lý sản xuất CKCD_F0016 Nguyễn Quốc Cờng   4 123------------ C805 13/04/20-19/07/20

ME09012 01 PLC CKCD_F0011 Phạm Văn Thắng   4 ---456--------- C805 13/04/20-21/06/20

ME03020 01 ðo lờng công nghiệp CKCO_H0005 Nguyễn ðàm Tấn   5 123------------ C805 13/04/20-14/06/20

ME03024 01 Robot công nghiệp CKCD_F0011 Phạm Văn Thắng   5 ---456--------- C805 13/04/20-14/06/20

ME03019 02 2 C¬ sở công nghệ chế tạo máy CKCD_F0021 Huỳnh Ngọc Hiệp   7 123------------ C805 13/04/20-21/06/20

ME03019 01 1 C¬ sở công nghệ chế tạo máy CKCD_F0021 Huỳnh Ngọc Hiệp   7 ---456--------- C805 13/04/20-21/06/20

ME03022 01 1 Thí nghiệm PLC CKCD_F0008 Hồ Hữu Hân   2 -23456--------- B211 11/05/20-14/06/20

ME03026 03 3 Thí nghiệm Vi xử lý và vi ñiều khiển CKCD_F0020 Huỳnh Long Triết Giang   2 -23456--------- B208 11/05/20-14/06/20

ME09014 03 3 Thực tập C¬ khí CKCD_F0010 Trần Trung Lê   2 -23456--------- D110 11/05/20-19/07/20

ME03026 02 2 Thí nghiệm Vi xử lý và vi ñiều khiển CKCD_F0017 Lê Tấn Tín   2 ------78901---- B208 11/05/20-14/06/20

ME03021 05 5 Thí nghiệm Kỹ thuật số CKCD_F0017 Lê Tấn Tín   3 -23456--------- B208 11/05/20-14/06/20

ME03022 02 2 Thí nghiệm PLC CKCD_F0011 Phạm Văn Thắng   3 -23456--------- B211 11/05/20-14/06/20

ME03026 01 1 Thí nghiệm Vi xử lý và vi ñiều khiển CKDI_F0013 Lê Nguyên Trình   3 ------78901---- B208 11/05/20-14/06/20

ME09014 02 2 Thực tập C¬ khí CKCD_F0013 Nguyễn Thanh Hùng   4 ------78901---- D110 11/05/20-19/07/20

ME03021 04 4 Thí nghiệm Kỹ thuật số CKCD_F0017 Lê Tấn Tín   6 -23456--------- B208 11/05/20-14/06/20

ME03022 03 3 Thí nghiệm PLC CKCD_F0008 Hồ Hữu Hân   6 -23456--------- B211 11/05/20-14/06/20

ME09013 04 4 Thí nghiệm Công nghệ khí nén CKCD_F0008 Hồ Hữu Hân   6 ------78901---- D108 11/05/20-14/06/20

ME09014 01 1 Thực tập C¬ khí CKCD_F0013 Nguyễn Thanh Hùng   6 ------78901---- D110 11/05/20-19/07/20

ME03026 04 4 Thí nghiệm Vi xử lý và vi ñiều khiển CKCD_F0020 Huỳnh Long Triết Giang   7 ------78901---- B208 11/05/20-14/06/20

ME03026 05 5 Thí nghiệm Vi xử lý và vi ñiều khiển CKCD_F0020 Huỳnh Long Triết Giang   6 ------78901---- B208 18/05/20-14/06/20

ME09013 05 5 Thí nghiệm Công nghệ khí nén CKCD_F0008 Hồ Hữu Hân   7 ------78901---- D108 18/05/20-14/06/20

ME09013 01 1 Thí nghiệm Công nghệ khí nén CKCD_F0007 Vũ ðình Hải   2 -23456--------- D108 15/06/20-19/07/20

ME03021 03 3 Thí nghiệm Kỹ thuật số CKCD_F0008 Hồ Hữu Hân   3 -23456--------- B208 15/06/20-19/07/20

ME03022 05 5 Thí nghiệm PLC CKCD_F0011 Phạm Văn Thắng   3 -23456--------- B211 15/06/20-19/07/20

ME09013 02 2 Thí nghiệm Công nghệ khí nén CKCD_F0007 Vũ ðình Hải   3 -23456--------- D108 15/06/20-19/07/20

ME03021 01 1 Thí nghiệm Kỹ thuật số CKCD_F0020 Huỳnh Long Triết Giang   5 -23456--------- B208 15/06/20-19/07/20

ME03021 02 2 Thí nghiệm Kỹ thuật số CKCD_F0020 Huỳnh Long Triết Giang   6 -23456--------- B208 15/06/20-19/07/20

ME03022 04 4 Thí nghiệm PLC CKCD_F0011 Phạm Văn Thắng   6 -23456--------- B211 15/06/20-19/07/20

ME09013 03 3 Thí nghiệm Công nghệ khí nén CKCD_F0008 Hồ Hữu Hân   6 -23456--------- D108 15/06/20-19/07/20

ME03025 01 1 Thí nghiệm ðiện tử công suất CKCD_F0020 Huỳnh Long Triết Giang   2 -23456--------- B208 03/08/20-06/09/20

ME03025 04 4 Thí nghiệm ðiện tử công suất CKCD_F0017 Lê Tấn Tín   2 ------78901---- B208 03/08/20-06/09/20

ME03025 02 2 Thí nghiệm ðiện tử công suất CKCD_F0020 Huỳnh Long Triết Giang   3 -23456--------- B208 03/08/20-06/09/20

ME03025 05 5 Thí nghiệm ðiện tử công suất CKCD_F0017 Lê Tấn Tín   3 ------78901---- B208 03/08/20-06/09/20



THỜI KHÓA BIỂU

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

ME03025 03 3 Thí nghiệm ðiện tử công suất CKCD_F0020 Huỳnh Long Triết Giang   6 -23456--------- B208 03/08/20-06/09/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_DDT) - Sĩ Số: 109 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

EE33303 01 1 Thiết bị và hệ thống công nghiệp DDDI_F0005 ðỗ Quang ðạo   3 ------789------ C412 13/04/20-19/07/20

EE73423 01 1 Hệ thống nhúng DDDI_F0028 Tống Văn On   3 ---------012--- C412 13/04/20-19/07/20

EE33303 02 2 Thiết bị và hệ thống công nghiệp DDDI_F0026 Trần Lê Quốc Việt   4 ------789------ C414 13/04/20-19/07/20

EE73423 02 2 Hệ thống nhúng DDDI_F0028 Tống Văn On   4 ---------012--- C414 13/04/20-19/07/20

EE73401 01 Matlab và ứng dụng DDDI_F0005 ðỗ Quang ðạo   5 ---456--------- A209.2 13/04/20-19/07/20

EE23303 01 1 Xử lý tín hiệu số DDVT_F0011 Lê Xuân Kỳ   6 123------------ C412 13/04/20-19/07/20

EE43301 02 2 Lập trình PLC DDDI_F0027 Nguyễn ðức Thành   6 123------------ C414 13/04/20-19/07/20

EE23303 02 2 Xử lý tín hiệu số DDVT_F0011 Lê Xuân Kỳ   6 ---456--------- C414 13/04/20-19/07/20

EE43301 01 1 Lập trình PLC DDDI_F0016 Trần Văn Lợi   6 ---456--------- C412 13/04/20-19/07/20

EE73413 01 1 Thiết kế ñiện hợp chuẩn DDDI_D0017 Vũ Hùng Cờng   7 123------------ C414 13/04/20-19/07/20

EE73413 02 2 Thiết kế ñiện hợp chuẩn DDDI_D0017 Vũ Hùng Cờng   7 ---456--------- C414 13/04/20-19/07/20

EE23304 01 1 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số DDVT_F0011 Lê Xuân Kỳ   2 123------------ B303 11/05/20-19/07/20

EE33304 02 2 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp DDDI_F0026 Trần Lê Quốc Việt   2 123------------ B207 11/05/20-19/07/20

EE23304 02 2 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số DDVT_F0011 Lê Xuân Kỳ   2 ---456--------- B303 11/05/20-19/07/20

EE33304 01 1 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp DDDI_F0026 Trần Lê Quốc Việt   2 ---456--------- B207 11/05/20-19/07/20

EE23304 05 5 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số DDVT_F0023 Nguyễn Thị Minh Thy   2 ------789------ B303 11/05/20-19/07/20

EE43302 03 3 Thí nghiệm Lập trình PLC DDDI_F0019 ðinh ðỗ Quang   2 ------789------ B403 11/05/20-19/07/20

EE43302 05 5 Thí nghiệm Lập trình PLC DDDI_F0019 ðinh ðỗ Quang   2 ---------012--- B403 11/05/20-19/07/20

EE23304 04 4 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số DDVT_F0011 Lê Xuân Kỳ   3 123------------ B303 11/05/20-19/07/20

EE33304 03 3 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp DDDI_F0005 ðỗ Quang ðạo   3 123------------ B207 11/05/20-19/07/20

EE23304 03 3 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số DDVT_F0011 Lê Xuân Kỳ   3 ---456--------- B303 11/05/20-19/07/20

EE33304 04 4 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp DDDI_F0005 ðỗ Quang ðạo   3 ---456--------- B207 11/05/20-19/07/20

EE43302 01 1 Thí nghiệm Lập trình PLC DDDI_F0016 Trần Văn Lợi   4 123------------ B403 11/05/20-19/07/20

EE43302 02 2 Thí nghiệm Lập trình PLC DDDI_F0016 Trần Văn Lợi   4 ---456--------- B403 11/05/20-19/07/20

EE33304 05 5 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp DDDI_F0026 Trần Lê Quốc Việt   5 123------------ B207 11/05/20-19/07/20

EE43302 04 4 Thí nghiệm Lập trình PLC DDDI_F0016 Trần Văn Lợi   5 ------789------ B403 11/05/20-19/07/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

EE83301 01 1 ðồ án môn học 1 DDDI_F0004 Nguyễn Quốc Bình  * 11/05/20-19/07/20

EE83301 02 2 ðồ án môn học 1 DDVT_F0015 ðào Duy Liêm  * 11/05/20-19/07/20

EE83301 03 3 ðồ án môn học 1 DDDI_F0019 ðinh ðỗ Quang  * 11/05/20-19/07/20

EE83301 04 4 ðồ án môn học 1 DDDI_F0005 ðỗ Quang ðạo  * 11/05/20-19/07/20

EE83301 05 5 ðồ án môn học 1 DDDI_F0020 Nguyễn ðình S¬n  * 11/05/20-19/07/20



THỜI KHÓA BIỂU

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

EE83301 06 6 ðồ án môn học 1 DDDI_F0027 Nguyễn ðức Thành  * 11/05/20-19/07/20

EE83301 07 7 ðồ án môn học 1 DDDI_F0010 Nguyễn Hùng  * 11/05/20-19/07/20

EE83301 08 8 ðồ án môn học 1 DDDI_F0028 Tống Văn On  * 11/05/20-19/07/20

EE83301 09 9 ðồ án môn học 1 DDDI_F0026 Trần Lê Quốc Việt  * 11/05/20-19/07/20

EE83301 10 A ðồ án môn học 1 DDDI_F0021 Trần Thị Thu Thảo  * 11/05/20-19/07/20

EE83301 11 B ðồ án môn học 1 DDDI_F0016 Trần Văn Lợi  * 11/05/20-19/07/20

EE83301 12 C ðồ án môn học 1 DDDI_D0014 Văn Tấn Lợng  * 11/05/20-19/07/20

EE83301 13 D ðồ án môn học 1 DDDI_F0017 Võ Văn Nguyên  * 11/05/20-19/07/20

EE83301 14 E ðồ án môn học 1 DDDI_D0017 Vũ Hùng Cờng  * 11/05/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_KD) - Sĩ Số: 101 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA29004 02 2 Quản trị Marketing QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 123------------ C410 13/04/20-19/07/20

BA39010 01 1 Thiết lập và thẩm ñịnh dự án ñầu t QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã   2 123------------ C408 13/04/20-19/07/20

BA29004 01 1 Quản trị Marketing QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 ---456--------- C408 13/04/20-19/07/20

BA39010 02 2 Thiết lập và thẩm ñịnh dự án ñầu t QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã   2 ---456--------- C410 13/04/20-19/07/20

BA29003 01 1 Quản trị bán hàng QTCH_F0060 D¬ng Thiện Vũ   3 123------------ C408 13/04/20-19/07/20

BA49010 02 2 Quản trị nguồn nhân lực QTCH_F0049 Trần Nguyễn Cẩm Lai   3 123------------ C410 13/04/20-19/07/20

BA29003 02 2 Quản trị bán hàng QTCH_F0060 D¬ng Thiện Vũ   3 ---456--------- C410 13/04/20-19/07/20

BA49010 01 1 Quản trị nguồn nhân lực QTCH_F0049 Trần Nguyễn Cẩm Lai   3 ---456--------- C408 13/04/20-19/07/20

BA49016 01 Nghệ thuật lãnh ñạo QTCH_D0006 Bùi Văn Danh   4 123------------ C410 13/04/20-21/06/20

BA19006 01 1 Quản trị chuỗi cung ứng QTCH_F0059 Võ Văn Hng   4 ---456--------- C410 13/04/20-19/07/20

BA39013 01 Thanh toán quốc tế QTTC_F0014 Mai Nhật Minh Anh   5 123------------ C701 13/04/20-21/06/20

BA19006 02 2 Quản trị chuỗi cung ứng QTCH_F0074 Nguyễn Thị Thu Thảo   5 ---456--------- C512 13/04/20-19/07/20

BA39012 01 Quản trị ngân hàng th¬ng mại QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   6 ------789------ C701 13/04/20-21/06/20

BA19007 02 2 Quản trị vận hành QTCH_D0212 Nguyễn My Huy Thạch   6 ---------012--- C704 13/04/20-19/07/20

BA19007 01 1 Quản trị vận hành QTCH_D0212 Nguyễn My Huy Thạch   7 ------789------ C412 13/04/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_MAR01) - Sĩ Số: 64 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA49016 02 Nghệ thuật lãnh ñạo QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   3 123------------ C514 13/04/20-21/06/20

BA29003 03 Quản trị bán hàng QTCH_F0034 Nguyễn Vũ Quân   3 ---456--------- C414 13/04/20-19/07/20

BA39010 03 Thiết lập và thẩm ñịnh dự án ñầu t QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã   4 123------------ C601 13/04/20-19/07/20

BA49010 03 Quản trị nguồn nhân lực QTCH_F0030 Mai Xuân Nhật Minh   4 ---456--------- C601 13/04/20-19/07/20

BA39013 01 Thanh toán quốc tế QTTC_F0014 Mai Nhật Minh Anh   5 123------------ C701 13/04/20-21/06/20

BA39012 01 Quản trị ngân hàng th¬ng mại QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   6 ------789------ C701 13/04/20-21/06/20

BA29004 03 Quản trị Marketing QTCH_F0037 Tôn Thất Hoàng Hải   7 ---456--------- C601 13/04/20-19/07/20

BA19006 03 Quản trị chuỗi cung ứng QTCH_D0215 ðờng Võ Hùng   7 ------789------ C601 13/04/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_MAR02) - Sĩ Số: 47 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA49016 02 1 Nghệ thuật lãnh ñạo QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   3 123------------ C514 13/04/20-21/06/20

BA49016 03 2 Nghệ thuật lãnh ñạo QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   3 ---456--------- C514 13/04/20-21/06/20

BA49010 04 Quản trị nguồn nhân lực QTCH_F0030 Mai Xuân Nhật Minh   4 123------------ C603 13/04/20-19/07/20

BA39010 04 Thiết lập và thẩm ñịnh dự án ñầu t QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã   4 ---456--------- C603 13/04/20-19/07/20

BA39013 01 Thanh toán quốc tế QTTC_F0014 Mai Nhật Minh Anh   5 123------------ C701 13/04/20-21/06/20

BA29003 04 Quản trị bán hàng QTCH_F0024 Lê Hữu Yến Thanh   5 ---456--------- C414 13/04/20-19/07/20

BA39012 01 Quản trị ngân hàng th¬ng mại QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   6 ------789------ C701 13/04/20-21/06/20

BA29004 04 Quản trị Marketing QTCH_F0037 Tôn Thất Hoàng Hải   7 123------------ C608 13/04/20-19/07/20

BA19006 04 Quản trị chuỗi cung ứng QTCH_D0215 ðờng Võ Hùng   7 ---456--------- C608 13/04/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_MAR03) - Sĩ Số: 54 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA29003 05 Quản trị bán hàng QTCH_F0034 Nguyễn Vũ Quân   3 123------------ C414 13/04/20-19/07/20

BA49016 03 Nghệ thuật lãnh ñạo QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   3 ---456--------- C514 13/04/20-21/06/20

BA39010 05 Thiết lập và thẩm ñịnh dự án ñầu t QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã   4 ------789------ C604 13/04/20-19/07/20

BA49010 05 Quản trị nguồn nhân lực QTCH_F0049 Trần Nguyễn Cẩm Lai   4 ---------012--- C604 13/04/20-19/07/20

BA39013 01 Thanh toán quốc tế QTTC_F0014 Mai Nhật Minh Anh   5 123------------ C701 13/04/20-21/06/20

BA29004 05 Quản trị Marketing QTCH_F0056 Nguyễn Thị Thiên H¬ng   5 ------789------ C512 13/04/20-19/07/20

BA19006 05 Quản trị chuỗi cung ứng QTCH_F0060 D¬ng Thiện Vũ   5 ---------012--- C512 13/04/20-19/07/20

BA39012 01 Quản trị ngân hàng th¬ng mại QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   6 ------789------ C701 13/04/20-21/06/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_MAR04) - Sĩ Số: 56 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA29003 06 Quản trị bán hàng QTCH_F0034 Nguyễn Vũ Quân   2 ------789------ C514 13/04/20-19/07/20

BA39010 06 Thiết lập và thẩm ñịnh dự án ñầu t QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã   2 ---------012--- C514 13/04/20-19/07/20

BA49016 04 Nghệ thuật lãnh ñạo QTCH_D0006 Bùi Văn Danh   4 ---456--------- C412 13/04/20-21/06/20

BA49010 06 Quản trị nguồn nhân lực QTCH_F0049 Trần Nguyễn Cẩm Lai   4 ------789------ C514 13/04/20-19/07/20

BA39013 01 Thanh toán quốc tế QTTC_F0014 Mai Nhật Minh Anh   5 123------------ C701 13/04/20-21/06/20

BA19006 06 Quản trị chuỗi cung ứng QTCH_F0060 D¬ng Thiện Vũ   5 ------789------ C514 13/04/20-19/07/20

BA29004 06 Quản trị Marketing QTCH_F0056 Nguyễn Thị Thiên H¬ng   5 ---------012--- C514 13/04/20-19/07/20

BA39012 01 Quản trị ngân hàng th¬ng mại QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   6 ------789------ C701 13/04/20-21/06/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_TC01) - Sĩ Số: 54 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA49010 07 Quản trị nguồn nhân lực QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   2 123------------ C606 13/04/20-19/07/20

BA29004 07 Quản trị Marketing QTCH_F0026 Nguyễn Thiện Hùng   2 ---456--------- C606 13/04/20-19/07/20

BA39008 01 Kế toán tài chính 2 QTCH_F0046 Trần Thị Hồng Thi   3 123------------ C706 13/04/20-19/07/20

BA33020 01 Quản trị tài chính 2 QTCH_F0017 ðỗ Thị Cẩm Vân   3 ---456--------- C706 13/04/20-19/07/20

BA49016 04 Nghệ thuật lãnh ñạo QTCH_D0006 Bùi Văn Danh   4 ---456--------- C412 13/04/20-21/06/20

BA39013 01 Thanh toán quốc tế QTTC_F0014 Mai Nhật Minh Anh   5 123------------ C701 13/04/20-21/06/20

BA33019 01 ðầu t tài chính QTCH_F0044 Lê Minh Tài   5 ------789------ C508 13/04/20-19/07/20

BA39010 07 Thiết lập và thẩm ñịnh dự án ñầu t QTCH_F0041 Phùng Viết Nhiên   5 ---------012--- C508 13/04/20-19/07/20

BA39012 02 Quản trị ngân hàng th¬ng mại QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   6 ---------012--- C701 13/04/20-21/06/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_TC02) - Sĩ Số: 52 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

BA29004 08 Quản trị Marketing QTCH_F0026 Nguyễn Thiện Hùng   2 123------------ C605 13/04/20-19/07/20

BA49010 08 Quản trị nguồn nhân lực QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   2 ---456--------- C605 13/04/20-19/07/20

BA33020 02 Quản trị tài chính 2 QTCH_F0017 ðỗ Thị Cẩm Vân   3 123------------ C708 13/04/20-19/07/20

BA39008 02 Kế toán tài chính 2 QTCH_F0046 Trần Thị Hồng Thi   3 ---456--------- C708 13/04/20-19/07/20

BA49016 04 Nghệ thuật lãnh ñạo QTCH_D0006 Bùi Văn Danh   4 ---456--------- C412 13/04/20-21/06/20

BA39013 01 Thanh toán quốc tế QTTC_F0014 Mai Nhật Minh Anh   5 123------------ C701 13/04/20-21/06/20

BA39010 08 Thiết lập và thẩm ñịnh dự án ñầu t QTCH_F0041 Phùng Viết Nhiên   5 ------789------ C510 13/04/20-19/07/20

BA33019 02 ðầu t tài chính QTCH_F0044 Lê Minh Tài   5 ---------012--- C510 13/04/20-19/07/20

BA39012 02 Quản trị ngân hàng th¬ng mại QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   6 ---------012--- C701 13/04/20-21/06/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_TH) - Sĩ Số: 280 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

CS03017 05 5 Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THCH_F0027 L¬ng An Vinh   2 ------789------ C703 13/04/20-19/07/20

CS03023 01 1 Th¬ng mại ñiện tử THCH_D0006 Trần Quang   2 ------789------ C705 13/04/20-19/07/20

CS03020 05 5 Quản trị c¬ sở dữ liệu THCH_D0006 Trần Quang   2 ---------012--- C703 13/04/20-19/07/20

CS03026 02 2 Mã hóa ứng dụng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   4 123------------ C705 13/04/20-19/07/20

CS03022 01 1 Quản lý dự án THCH_F0036 Nguyễn Ngọc Lâm   4 123------------ C703 13/04/20-19/07/20

CS03026 01 1 Mã hóa ứng dụng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   4 ---456--------- C703 13/04/20-19/07/20

CS03022 02 2 Quản lý dự án THCH_F0036 Nguyễn Ngọc Lâm   4 ---456--------- C705 13/04/20-19/07/20

CS03017 01 1 Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THLT_M0002 Hồ ðình Khả   6 123------------ C703 13/04/20-19/07/20

CS03020 02 2 Quản trị c¬ sở dữ liệu THCH_D0006 Trần Quang   6 123------------ C705 13/04/20-19/07/20

CS03017 02 2 Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THLT_M0002 Hồ ðình Khả   6 ---456--------- C705 13/04/20-19/07/20

CS03020 01 1 Quản trị c¬ sở dữ liệu THCH_D0006 Trần Quang   6 ---456--------- C703 13/04/20-19/07/20

CS03017 03 3 Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THCH_F0027 L¬ng An Vinh   7 123------------ C703 13/04/20-19/07/20

CS03020 04 4 Quản trị c¬ sở dữ liệu THCH_D0006 Trần Quang   7 123------------ C705 13/04/20-19/07/20

CS03017 04 4 Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THCH_F0027 L¬ng An Vinh   7 ---456--------- C705 13/04/20-19/07/20

CS03020 03 3 Quản trị c¬ sở dữ liệu THCH_D0006 Trần Quang   7 ---456--------- C703 13/04/20-19/07/20

CS03023 02 2 Th¬ng mại ñiện tử THCH_D0006 Trần Quang   7 ------789------ C703 13/04/20-19/07/20

CS03023 03 3 Th¬ng mại ñiện tử THCH_D0006 Trần Quang   7 ---------012--- C703 13/04/20-19/07/20

CS03027 01 1 Thực hành Hệ quản trị c¬ s¬ dữ liệu THLT_F0015 Nguyễn Lạc An Th   2 123------------ PM4 11/05/20-19/07/20

CS03028 02 2 Thực hành Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THCH_F0027 L¬ng An Vinh   2 123------------ PM5 11/05/20-19/07/20

CS09011 09 9 Quản trị mạng THCH_F0043 Phạm Liệu   2 12345---------- PM9 11/05/20-12/07/20

CS03027 02 2 Thực hành Hệ quản trị c¬ s¬ dữ liệu THLT_F0015 Nguyễn Lạc An Th   2 ---456--------- PM4 11/05/20-19/07/20

CS03028 01 1 Thực hành Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THCH_F0027 L¬ng An Vinh   2 ---456--------- PM5 11/05/20-19/07/20

CS03024 03 3 An ninh máy tính THCH_D0017 Mai Vân Ph¬ng Vũ   3 123456--------- PM3 11/05/20-14/06/20

CS03027 04 4 Thực hành Hệ quản trị c¬ s¬ dữ liệu THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   3 123------------ PM4 11/05/20-19/07/20

CS03028 07 7 Thực hành Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   3 123------------ PM5 11/05/20-19/07/20

CS09011 02 2 Quản trị mạng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   3 12345---------- PM7 11/05/20-12/07/20

CS03027 07 7 Thực hành Hệ quản trị c¬ s¬ dữ liệu THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   3 ---456--------- PM4 11/05/20-19/07/20

CS03028 04 4 Thực hành Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   3 ---456--------- PM5 11/05/20-19/07/20

CS03027 10 A Thực hành Hệ quản trị c¬ s¬ dữ liệu THTH_F0018 Nguyễn Thị Thanh Xuân   3 ------789------ PM4 11/05/20-19/07/20

CS03028 12 C Thực hành Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THCH_F0027 L¬ng An Vinh   3 ------789------ PM5 11/05/20-19/07/20

CS09011 06 6 Quản trị mạng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   3 ------78901---- PM3 11/05/20-12/07/20

CS03027 12 C Thực hành Hệ quản trị c¬ s¬ dữ liệu THTH_F0018 Nguyễn Thị Thanh Xuân   3 ---------012--- PM4 11/05/20-19/07/20

CS03028 10 A Thực hành Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THCH_F0027 L¬ng An Vinh   3 ---------012--- PM5 11/05/20-19/07/20



THỜI KHÓA BIỂU

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

CS03024 04 4 An ninh máy tính THCH_D0017 Mai Vân Ph¬ng Vũ   4 ------789012--- PM7 11/05/20-14/06/20

CS03024 01 1 An ninh máy tính THCH_D0017 Mai Vân Ph¬ng Vũ   5 123456--------- PM3 11/05/20-14/06/20

CS03027 05 5 Thực hành Hệ quản trị c¬ s¬ dữ liệu THLT_F0015 Nguyễn Lạc An Th   5 123------------ PM4 11/05/20-19/07/20

CS03028 06 6 Thực hành Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   5 123------------ PM5 11/05/20-19/07/20

CS09011 03 3 Quản trị mạng THCH_F0043 Phạm Liệu   5 12345---------- PM9 11/05/20-12/07/20

CS03027 06 6 Thực hành Hệ quản trị c¬ s¬ dữ liệu THLT_F0015 Nguyễn Lạc An Th   5 ---456--------- PM4 11/05/20-19/07/20

CS03028 05 5 Thực hành Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   5 ---456--------- PM5 11/05/20-19/07/20

CS03027 08 8 Thực hành Hệ quản trị c¬ s¬ dữ liệu THLT_F0015 Nguyễn Lạc An Th   5 ------789------ PM4 11/05/20-19/07/20

CS03028 09 9 Thực hành Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THCH_F0027 L¬ng An Vinh   5 ------789------ PM5 11/05/20-19/07/20

CS03027 09 9 Thực hành Hệ quản trị c¬ s¬ dữ liệu THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   5 ---------012--- PM4 11/05/20-19/07/20

CS03028 08 8 Thực hành Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THCH_F0027 L¬ng An Vinh   5 ---------012--- PM5 11/05/20-19/07/20

CS09011 05 5 Quản trị mạng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   6 12345---------- PM3 11/05/20-12/07/20

CS09011 11 B Quản trị mạng THCH_F0043 Phạm Liệu   6 12345---------- PM9 11/05/20-12/07/20

CS03024 05 5 An ninh máy tính THCH_D0017 Mai Vân Ph¬ng Vũ   6 ------789012--- PM3 11/05/20-14/06/20

CS03027 03 3 Thực hành Hệ quản trị c¬ s¬ dữ liệu THLT_F0015 Nguyễn Lạc An Th   7 123------------ PM9 11/05/20-19/07/20

CS03028 11 B Thực hành Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   7 123------------ PM5 11/05/20-19/07/20

CS09011 01 1 Quản trị mạng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   7 12345---------- PM4 11/05/20-12/07/20

CS09011 12 C Quản trị mạng THCH_F0043 Phạm Liệu   7 12345---------- PM3 11/05/20-12/07/20

CS03027 11 B Thực hành Hệ quản trị c¬ s¬ dữ liệu THLT_F0015 Nguyễn Lạc An Th   7 ---456--------- PM9 11/05/20-19/07/20

CS03028 03 3 Thực hành Lập trình ứng dụng c¬ sở dữ liệu THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   7 ---456--------- PM5 11/05/20-19/07/20

CS03024 02 2 An ninh máy tính THCH_D0017 Mai Vân Ph¬ng Vũ   7 ------789012--- PM3 11/05/20-14/06/20

CS09011 04 4 Quản trị mạng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   2 12345---------- PM2 18/05/20-19/07/20

CS09011 10 A Quản trị mạng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   5 12345---------- PM2 18/05/20-19/07/20

CS09011 07 7 Quản trị mạng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   5 ------78901---- PM9 18/05/20-19/07/20

CS09011 08 8 Quản trị mạng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   7 ------78901---- PM9 18/05/20-19/07/20

CS03025 03 3 Thực tập An ninh máy tính THCH_D0017 Mai Vân Ph¬ng Vũ   3 123456--------- PM3 15/06/20-19/07/20

CS03025 04 4 Thực tập An ninh máy tính THCH_D0017 Mai Vân Ph¬ng Vũ   4 ------789012--- PM7 15/06/20-19/07/20

CS03025 01 1 Thực tập An ninh máy tính THCH_D0017 Mai Vân Ph¬ng Vũ   5 123456--------- PM3 15/06/20-19/07/20

CS03025 05 5 Thực tập An ninh máy tính THCH_D0017 Mai Vân Ph¬ng Vũ   6 ------789012--- PM3 15/06/20-19/07/20

CS03025 02 2 Thực tập An ninh máy tính THCH_D0017 Mai Vân Ph¬ng Vũ   7 ------789012--- PM3 15/06/20-19/07/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

CS03021 01 Seminar nghề nghiệp VPKH_TH001 Vpk Cn Thông Tin  * 13/04/20-19/07/20



TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_TK1TD) - Sĩ Số: 2 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DE13026 01 ðồ án Thiết kế Furniture DECH_D0189 Văn Thị Thu Hiền   2 --3456--------- C212 13/04/20-31/05/20

DE09021 01 Lịch sử Design DECH_F0032 Phạm Hữu Công   2 -------8901---- C501 13/04/20-28/06/20

GS09012 02 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp DTXH_D0002 ðào Việt Cờng   3 ------789------ C408 13/04/20-19/07/20

DE09022 01 Mỹ học ñại c¬ng DECH_F0033 Nguyễn Thị Hoa Xinh   5 123456--------- C501 13/04/20-17/05/20

DE13026 01 ðồ án Thiết kế Furniture DECH_D0189 Văn Thị Thu Hiền   6 --3456--------- C212 13/04/20-31/05/20

DE13022 01 Nghệ thuật thủ công truyền thống Việt Nam DECH_D0168 Nguyễn Thị Diễm H¬ng   7 -2345---------- C409 13/04/20-28/06/20

DE09024 01 Nghệ thuật trang trí công cộng DECH_D0168 Nguyễn Thị Diễm H¬ng   7 ------7890----- C409 13/04/20-28/06/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_TK2TT) - Sĩ Số: 6 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DE09021 01 Lịch sử Design DECH_F0032 Phạm Hữu Công   2 -------8901---- C501 13/04/20-28/06/20

DE23019 01 ðồ án Thiết kế trang phục thể thao DECH_D0088 Phạm Ng Hoàngthiên Toàn   3 -2345---------- C214 13/04/20-17/05/20

GS09012 02 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp DTXH_D0002 ðào Việt Cờng   3 ------789------ C408 13/04/20-19/07/20

DE09028 01 Xây dựng quy trình thiết kế thời trang DECH_F0020 Huỳnh Hoa Hồng Tú   4 --3456--------- C409 13/04/20-17/05/20

DE09022 01 Mỹ học ñại c¬ng DECH_F0033 Nguyễn Thị Hoa Xinh   5 123456--------- C501 13/04/20-17/05/20

DE23019 01 ðồ án Thiết kế trang phục thể thao DECH_D0088 Phạm Ng Hoàngthiên Toàn   6 --3456--------- C214 13/04/20-17/05/20

DE23019 01 01 ðồ án Thiết kế trang phục thể thao DECH_D0026 D¬ng Thị Mỹ Linh   3 -2345---------- C214 18/05/20-31/05/20

DE09028 01 01 Xây dựng quy trình thiết kế thời trang DECH_F0009 Châu Thị Mỹ Khánh   4 --3456--------- C409 18/05/20-28/06/20

DE23019 01 01 ðồ án Thiết kế trang phục thể thao DECH_D0026 D¬ng Thị Mỹ Linh   6 --3456--------- C214 18/05/20-31/05/20

DE23018 01 ðồ án Thiết kế trang phục lễ hội DECH_D0088 Phạm Ng Hoàngthiên Toàn   3 -2345---------- C214 01/06/20-05/07/20

DE23018 01 ðồ án Thiết kế trang phục lễ hội DECH_D0088 Phạm Ng Hoàngthiên Toàn   6 --3456--------- C214 01/06/20-05/07/20

DE23018 01 01 ðồ án Thiết kế trang phục lễ hội DECH_D0026 D¬ng Thị Mỹ Linh   3 -2345---------- C214 06/07/20-19/07/20

DE23018 01 01 ðồ án Thiết kế trang phục lễ hội DECH_D0026 D¬ng Thị Mỹ Linh   6 --3456--------- C214 06/07/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_TK3DH) - Sĩ Số: 33 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DE09021 01 Lịch sử Design DECH_F0032 Phạm Hữu Công   2 -------8901---- C501 13/04/20-28/06/20

DE33019 02 2 ðồ án Bao bì DECH_F0011 Nguyễn Ly   3 -2345---------- C208 13/04/20-31/05/20

GS09012 02 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp DTXH_D0002 ðào Việt Cờng   3 ------789------ C408 13/04/20-19/07/20

DE33019 01 1 ðồ án Bao bì DECH_F0029 Nguyễn Phan Thợng Duy   4 -------8901---- C206 13/04/20-31/05/20

DE09022 01 Mỹ học ñại c¬ng DECH_F0033 Nguyễn Thị Hoa Xinh   5 123456--------- C501 13/04/20-17/05/20

DE33019 02 2 ðồ án Bao bì DECH_F0011 Nguyễn Ly   6 --3456--------- C206 13/04/20-31/05/20

DE33019 01 1 ðồ án Bao bì DECH_F0029 Nguyễn Phan Thợng Duy   6 -------8901---- C206 13/04/20-31/05/20

DE09029 01 Kỹ thuật in ấn DECH_D0178 Tr¬ng Trọng Kính   7 --3456--------- C208 13/04/20-28/06/20

DE33020 02 2 ðồ án Dàn trang DECH_F0011 Nguyễn Ly   2 --3456--------- C208 01/06/20-19/07/20

DE33020 01 1 ðồ án Dàn trang DECH_F0011 Nguyễn Ly   4 -------8901---- C208 01/06/20-19/07/20

DE33020 02 2 ðồ án Dàn trang DECH_F0011 Nguyễn Ly   5 --3456--------- C208 01/06/20-19/07/20

DE33020 01 1 ðồ án Dàn trang DECH_F0011 Nguyễn Ly   6 -------8901---- C209 01/06/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_TK4NT) - Sĩ Số: 8 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

DE09021 01 Lịch sử Design DECH_F0032 Phạm Hữu Công   2 -------8901---- C501 13/04/20-28/06/20

DE43019 01 ðồ án Nội thất công trình dịch vụ giải trí DECH_D0173 Nguyễn Thị Ngọc Thái   3 -2345---------- C207.1 13/04/20-31/05/20

GS09012 02 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp DTXH_D0002 ðào Việt Cờng   3 ------789------ C408 13/04/20-19/07/20

DE43018 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án nội thất 4 DECH_D0131 Phan Thành Long   4 -23456--------- C207.1 13/04/20-19/07/20

DE09022 01 Mỹ học ñại c¬ng DECH_F0033 Nguyễn Thị Hoa Xinh   5 123456--------- C501 13/04/20-17/05/20

DE43019 01 ðồ án Nội thất công trình dịch vụ giải trí DECH_D0173 Nguyễn Thị Ngọc Thái   6 -2345---------- C207.1 13/04/20-31/05/20

DE09030 01 Nghệ thuật bố cục trình bày DECH_D0031 Mai Chi Mai   6 -------8901---- C409 13/04/20-28/06/20

DE43020 01 ðồ án Nội thất công trình văn hóa giáo dục DECH_D0007 Phùng Bá ðông   3 -2345---------- C207.1 01/06/20-19/07/20

DE43020 01 ðồ án Nội thất công trình văn hóa giáo dục DECH_D0007 Phùng Bá ðông   6 --3456--------- C207.1 01/06/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_TP01) - Sĩ Số: 22 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

FT03002 01 Quản trị sản xuất/Quản lý doanh nghiệp QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   3 123------------ C801 13/04/20-21/06/20

FT03011 01 Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_M0002 Hoàng Kim Anh   3 ---456--------- C801 13/04/20-31/05/20

FT03017 01 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm TPCH_D0034 Nguyễn Thị Hiền   4 -23456--------- C801 13/04/20-14/06/20

FT09012 01 ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   5 -23456--------- C801 13/04/20-10/05/20

FT09020 01 Tiếng Anh chuyên ngành 2 TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   7 123------------ C507 13/04/20-21/06/20

FT09018 01 Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   7 ---456--------- C314 13/04/20-19/07/20

FT09012 01 01 ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 -23456--------- C801 11/05/20-24/05/20

FT09021 01 Văn hóa ẩm thực TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   6 -23456--------- C801 18/05/20-28/06/20

FT09022 02 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 -23456--------- B107 25/05/20-31/05/20

FT09015 01 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   2 ------78901---- B102 25/05/20-31/05/20

FT09015 02 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   4 ------78901---- B102 25/05/20-31/05/20

FT09022 01 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   4 ------78901---- B107 25/05/20-31/05/20

FT09022 02 01 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 -23456--------- B107 01/06/20-07/06/20

FT09015 01 01 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ------78901---- B102 01/06/20-07/06/20

FT03011 01 01 Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 ---456--------- C801 01/06/20-19/07/20

FT09015 02 01 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   4 ------78901---- B102 01/06/20-07/06/20

FT09022 01 01 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   4 ------78901---- B107 01/06/20-07/06/20

FT09015 01 02 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   2 -23456--------- B102 08/06/20-14/06/20

FT09022 02 02 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Tr¬ng Thị Mỹ Linh   2 -23456--------- B107 08/06/20-14/06/20

FT09015 02 02 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   4 ------78901---- B102 08/06/20-14/06/20

FT09022 01 02 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Tr¬ng Thị Mỹ Linh   4 ------78901---- B107 08/06/20-14/06/20

FT09015 01 03 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 -23456--------- B102 15/06/20-21/06/20

FT09022 02 03 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 -23456--------- B107 15/06/20-21/06/20

FT09015 02 03 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   4 ------78901---- B102 15/06/20-21/06/20

FT09022 01 03 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   4 ------78901---- B107 15/06/20-21/06/20

FT09015 01 04 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 -23456--------- B102 22/06/20-28/06/20

FT09022 02 04 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 -23456--------- B107 22/06/20-28/06/20

FT09015 02 04 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   4 ------78901---- B102 22/06/20-28/06/20

FT09022 01 04 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   4 ------78901---- B107 22/06/20-28/06/20

FT09015 02 05 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 -23456--------- B102 29/06/20-05/07/20

FT09015 01 05 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   4 ------78901---- B102 29/06/20-05/07/20

FT09015 02 06 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 -23456--------- B102 06/07/20-12/07/20

FT09015 01 06 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   3 ------78901---- B102 06/07/20-12/07/20



THỜI KHÓA BIỂU

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

FT03012 01 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   2 -23456--------- B106 10/08/20-16/08/20

FT03012 02 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 -23456--------- B106 10/08/20-16/08/20

FT03012 01 01 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   2 -23456--------- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 01 02 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   2 ------78901---- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 02 01 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 -23456--------- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 02 02 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 ------78901---- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 01 03 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   2 -23456--------- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 01 04 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   2 ------78901---- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 02 03 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 -23456--------- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 02 04 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 ------78901---- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 01 05 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   2 -23456--------- B106 31/08/20-06/09/20

FT03012 02 05 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 -23456--------- B106 31/08/20-06/09/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_TP02) - Sĩ Số: 26 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

FT03002 01 Quản trị sản xuất/Quản lý doanh nghiệp QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   3 123------------ C801 13/04/20-21/06/20

FT03011 01 Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_M0002 Hoàng Kim Anh   3 ---456--------- C801 13/04/20-31/05/20

FT03017 01 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm TPCH_D0034 Nguyễn Thị Hiền   4 -23456--------- C801 13/04/20-14/06/20

FT09012 01 ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   5 -23456--------- C801 13/04/20-10/05/20

FT09020 02 Tiếng Anh chuyên ngành 2 TPCH_F0034 Ngô Trịnh Tắc ðạt   7 123------------ C509 13/04/20-21/06/20

FT09018 01 Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   7 ---456--------- C314 13/04/20-19/07/20

FT09012 01 01 ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 -23456--------- C801 11/05/20-24/05/20

FT09021 01 Văn hóa ẩm thực TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   6 -23456--------- C801 18/05/20-28/06/20

FT09022 02 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 -23456--------- B107 25/05/20-31/05/20

FT09022 03 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ------78901---- B107 25/05/20-31/05/20

FT09015 03 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   3 ------78901---- B102 25/05/20-31/05/20

FT09015 02 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   4 ------78901---- B102 25/05/20-31/05/20

FT09022 02 01 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 -23456--------- B107 01/06/20-07/06/20

FT09022 03 01 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 ------78901---- B107 01/06/20-07/06/20

FT03011 01 01 Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 ---456--------- C801 01/06/20-19/07/20

FT09015 03 01 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   3 ------78901---- B102 01/06/20-07/06/20

FT09015 02 01 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   4 ------78901---- B102 01/06/20-07/06/20

FT09022 02 02 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Tr¬ng Thị Mỹ Linh   2 -23456--------- B107 08/06/20-14/06/20

FT09015 03 02 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   2 ------78901---- B102 08/06/20-14/06/20

FT09022 03 02 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Tr¬ng Thị Mỹ Linh   3 ------78901---- B107 08/06/20-14/06/20

FT09015 02 02 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   4 ------78901---- B102 08/06/20-14/06/20

FT09022 02 03 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 -23456--------- B107 15/06/20-21/06/20

FT09015 03 03 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ------78901---- B102 15/06/20-21/06/20

FT09022 03 03 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 ------78901---- B107 15/06/20-21/06/20

FT09015 02 03 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   4 ------78901---- B102 15/06/20-21/06/20

FT09022 02 04 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 -23456--------- B107 22/06/20-28/06/20

FT09015 03 04 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ------78901---- B102 22/06/20-28/06/20

FT09022 03 04 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 ------78901---- B107 22/06/20-28/06/20

FT09015 02 04 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   4 ------78901---- B102 22/06/20-28/06/20

FT09015 02 05 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 -23456--------- B102 29/06/20-05/07/20

FT09015 03 05 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ------78901---- B102 29/06/20-05/07/20

FT09015 02 06 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 -23456--------- B102 06/07/20-12/07/20

FT09015 03 06 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ------78901---- B102 06/07/20-12/07/20



THỜI KHÓA BIỂU

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

FT03012 02 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 -23456--------- B106 10/08/20-16/08/20

FT03012 03 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   4 -23456--------- B106 10/08/20-16/08/20

FT03012 02 01 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 -23456--------- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 02 02 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 ------78901---- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 03 01 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   4 -23456--------- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 03 02 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   4 ------78901---- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 02 03 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 -23456--------- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 02 04 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 ------78901---- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 03 03 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   4 -23456--------- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 03 04 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   4 ------78901---- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 02 05 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   3 -23456--------- B106 31/08/20-06/09/20

FT03012 03 05 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   4 -23456--------- B106 31/08/20-06/09/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_TP03) - Sĩ Số: 26 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

FT09012 02 ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   2 -23456--------- C803 13/04/20-10/05/20

FT03002 02 Quản trị sản xuất/Quản lý doanh nghiệp QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   3 ---456--------- C803 13/04/20-21/06/20

FT03017 02 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm TPCH_D0034 Nguyễn Thị Hiền   4 ------78901---- C803 13/04/20-14/06/20

FT09018 02 Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   5 123------------ C803 13/04/20-19/07/20

FT03011 02 Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_M0002 Hoàng Kim Anh   5 ---456--------- C803 13/04/20-31/05/20

FT09020 03 Tiếng Anh chuyên ngành 2 TPCH_F0034 Ngô Trịnh Tắc ðạt   7 ---456--------- C507 13/04/20-21/06/20

FT09012 02 01 ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 -------89012--- C803 11/05/20-24/05/20

FT09021 02 Văn hóa ẩm thực TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   2 -23456--------- C803 18/05/20-28/06/20

FT09022 03 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ------78901---- B107 25/05/20-31/05/20

FT09015 03 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   3 ------78901---- B102 25/05/20-31/05/20

FT09015 04 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 ------78901---- B102 25/05/20-31/05/20

FT09022 04 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   6 ------78901---- B107 25/05/20-31/05/20

FT09022 03 01 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 ------78901---- B107 01/06/20-07/06/20

FT09015 03 01 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   3 ------78901---- B102 01/06/20-07/06/20

FT03011 02 01 Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 ---456--------- C803 01/06/20-19/07/20

FT09015 04 01 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 ------78901---- B102 01/06/20-07/06/20

FT09022 04 01 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   6 ------78901---- B107 01/06/20-07/06/20

FT09015 03 02 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   2 ------78901---- B102 08/06/20-14/06/20

FT09015 04 02 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   3 ------78901---- B102 08/06/20-14/06/20

FT09022 03 02 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Tr¬ng Thị Mỹ Linh   3 ------78901---- B107 08/06/20-14/06/20

FT09022 04 02 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Tr¬ng Thị Mỹ Linh   6 ------78901---- B107 08/06/20-14/06/20

FT09015 03 03 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ------78901---- B102 15/06/20-21/06/20

FT09015 04 03 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   3 ------78901---- B102 15/06/20-21/06/20

FT09022 03 03 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 ------78901---- B107 15/06/20-21/06/20

FT09022 04 03 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   6 ------78901---- B107 15/06/20-21/06/20

FT09015 03 04 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ------78901---- B102 22/06/20-28/06/20

FT09015 04 04 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   3 ------78901---- B102 22/06/20-28/06/20

FT09022 03 04 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 ------78901---- B107 22/06/20-28/06/20

FT09022 04 04 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   6 ------78901---- B107 22/06/20-28/06/20

FT09015 03 05 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ------78901---- B102 29/06/20-05/07/20

FT09015 04 05 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   3 ------78901---- B102 29/06/20-05/07/20

FT09015 04 06 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 ------78901---- B102 29/06/20-05/07/20

FT09015 03 06 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ------78901---- B102 06/07/20-12/07/20



THỜI KHÓA BIỂU

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

FT03012 03 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   4 -23456--------- B106 10/08/20-16/08/20

FT03012 04 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 -23456--------- B106 10/08/20-16/08/20

FT03012 03 01 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   4 -23456--------- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 03 02 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   4 ------78901---- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 04 01 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 -23456--------- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 04 02 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 ------78901---- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 03 03 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   4 -23456--------- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 03 04 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   4 ------78901---- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 04 03 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 -23456--------- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 04 04 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 ------78901---- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 03 05 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   4 -23456--------- B106 31/08/20-06/09/20

FT03012 04 05 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 -23456--------- B106 31/08/20-06/09/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_TP04) - Sĩ Số: 33 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

FT09012 02 ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   2 -23456--------- C803 13/04/20-10/05/20

FT03002 02 Quản trị sản xuất/Quản lý doanh nghiệp QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   3 ---456--------- C803 13/04/20-21/06/20

FT03017 02 Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm TPCH_D0034 Nguyễn Thị Hiền   4 ------78901---- C803 13/04/20-14/06/20

FT09018 02 Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   5 123------------ C803 13/04/20-19/07/20

FT03011 02 Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_M0002 Hoàng Kim Anh   5 ---456--------- C803 13/04/20-31/05/20

FT09020 04 Tiếng Anh chuyên ngành 2 TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   6 ---456--------- C509 13/04/20-21/06/20

FT09012 02 01 ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 -------89012--- C803 11/05/20-24/05/20

FT09021 02 Văn hóa ẩm thực TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   2 -23456--------- C803 18/05/20-28/06/20

FT09022 05 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 ------78901---- B107 25/05/20-31/05/20

FT09015 04 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 ------78901---- B102 25/05/20-31/05/20

FT09015 05 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   6 ------78901---- B102 25/05/20-31/05/20

FT09022 04 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   6 ------78901---- B107 25/05/20-31/05/20

FT09022 05 01 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 ------78901---- B107 01/06/20-07/06/20

FT03011 02 01 Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 ---456--------- C803 01/06/20-19/07/20

FT09015 04 01 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 ------78901---- B102 01/06/20-07/06/20

FT09015 05 01 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   6 ------78901---- B102 01/06/20-07/06/20

FT09022 04 01 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   6 ------78901---- B107 01/06/20-07/06/20

FT09022 05 02 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Tr¬ng Thị Mỹ Linh   2 ------78901---- B107 08/06/20-14/06/20

FT09015 04 02 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   3 ------78901---- B102 08/06/20-14/06/20

FT09015 05 02 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   6 ------78901---- B102 08/06/20-14/06/20

FT09022 04 02 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Tr¬ng Thị Mỹ Linh   6 ------78901---- B107 08/06/20-14/06/20

FT09022 05 03 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 ------78901---- B107 15/06/20-21/06/20

FT09015 04 03 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   3 ------78901---- B102 15/06/20-21/06/20

FT09015 05 03 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   5 ------78901---- B102 15/06/20-21/06/20

FT09022 04 03 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   6 ------78901---- B107 15/06/20-21/06/20

FT09022 05 04 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 ------78901---- B107 22/06/20-28/06/20

FT09015 04 04 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   3 ------78901---- B102 22/06/20-28/06/20

FT09015 05 04 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   5 ------78901---- B102 22/06/20-28/06/20

FT09015 05 05 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   6 ------78901---- B102 22/06/20-28/06/20

FT09022 04 04 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   6 ------78901---- B107 22/06/20-28/06/20

FT09015 04 05 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0003 Lu Mai H¬ng   3 ------78901---- B102 29/06/20-05/07/20

FT09015 04 06 1 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 ------78901---- B102 29/06/20-05/07/20

FT09015 05 06 2 Thực hành ðánh giá cảm quan TPCH_F0005 Nguyễn Quỳnh Dao   6 ------78901---- B102 29/06/20-05/07/20



THỜI KHÓA BIỂU

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

FT03012 04 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 -23456--------- B106 10/08/20-16/08/20

FT03012 05 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 -23456--------- B106 10/08/20-16/08/20

FT03012 04 01 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 -23456--------- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 04 02 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 ------78901---- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 05 01 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 -23456--------- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 05 02 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 ------78901---- B106 17/08/20-23/08/20

FT03012 04 03 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 -23456--------- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 04 04 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 ------78901---- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 05 03 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 -23456--------- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 05 04 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 ------78901---- B106 24/08/20-30/08/20

FT03012 04 05 1 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   5 -23456--------- B106 31/08/20-06/09/20

FT03012 05 05 2 Thực hành Công nghệ sinh học thực phẩm TPCH_F0008 Nguyễn Minh Hải   6 -23456--------- B106 31/08/20-06/09/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_VT01) - Sĩ Số: 22 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

EC73401 01 Công nghệ Chip DDDI_F0006 Nguyễn Thị ðê   3 123------------ C401 13/04/20-19/07/20

EE23303 03 Xử lý tín hiệu số DDVT_F0023 Nguyễn Thị Minh Thy   3 ---456--------- C501 13/04/20-19/07/20

EC63305 01 Máy tính và mạng DDVT_F0009 Hoàng Xuân D¬ng   5 ---------012--- C501 13/04/20-19/07/20

AA19001 06 Vẽ kỹ thuật DTVE_D0001 Vũ Tiến ðạt   7 ---456--------- C801 13/04/20-19/07/20

EC73403 01 Truyền hình số DDVT_D0014 Phan Thanh   7 ------7890----- C501 13/04/20-28/06/20

EC63306 01 Thực hành Mạng máy tính DDVT_F0022 Nguyễn Vũ Thùy   4 ------789------ B303 11/05/20-19/07/20

EE23304 06 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số DDVT_F0023 Nguyễn Thị Minh Thy   4 ---------012--- B303 11/05/20-19/07/20

EC73402 01 Thí nghiệm Công nghệ Chip DDDI_F0006 Nguyễn Thị ðê   5 ------789------ B206 11/05/20-19/07/20

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

EC83301 01 1 ðồ án môn học 1 DDVT_F0009 Hoàng Xuân D¬ng  * 11/05/20-19/07/20

EC83301 02 2 ðồ án môn học 1 DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú  * 11/05/20-19/07/20

EC83301 03 3 ðồ án môn học 1 DDVT_F0012 Lê Phớc Lâm  * 11/05/20-19/07/20

EC83301 04 4 ðồ án môn học 1 DDVT_F0011 Lê Xuân Kỳ  * 11/05/20-19/07/20

EC83301 05 5 ðồ án môn học 1 DDDI_F0006 Nguyễn Thị ðê  * 11/05/20-19/07/20

EC83301 06 6 ðồ án môn học 1 DDVT_F0023 Nguyễn Thị Minh Thy  * 11/05/20-19/07/20

EC83301 07 7 ðồ án môn học 1 DDVT_F0007 Nguyễn Thị Quỳnh D  * 11/05/20-19/07/20

EC83301 08 8 ðồ án môn học 1 DDVT_F0022 Nguyễn Vũ Thùy  * 11/05/20-19/07/20

EC83301 09 9 ðồ án môn học 1 DDVT_F0024 Trần Thị Huyền Trang  * 11/05/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_XD01) - Sĩ Số: 22 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

CI09020 01 Thiết kế công trình dân dụng XDDD_F0018 Huỳnh Văn Khanh   2 ------789------ C408 13/04/20-19/07/20

CI03012 01 Thi công 2 XDQL_F0009 Phạm Trờng Giang   2 ---------012--- C408 13/04/20-19/07/20

CI09027 01 Tin học chuyên ngành 3 XDDD_F0013 Nguyễn Công Huân   3 123------------ B406 13/04/20-19/07/20

CI03010 01 Nhà cao tầng XDCD_F0005 Nguyễn Duy Cờng   5 123------------ C408 13/04/20-19/07/20

CI09019 01 Kỹ thuật an toàn và môi trờng XDDD_F0006 Ngô Thanh ðức   5 ---456--------- C408 13/04/20-19/07/20

CI03009 01 Móng trên nền ñất yếu XDDD_F0016 Hà Công Huy   7 ------789------ C408 13/04/20-19/07/20

CI03011 01 Quản lý xây dựng XDQL_F0004 Tr¬ng ðình Thảo Anh   7 ---------012--- C408 13/04/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_XD02) - Sĩ Số: 26 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

CI09020 01 Thiết kế công trình dân dụng XDDD_F0018 Huỳnh Văn Khanh   2 ------789------ C408 13/04/20-19/07/20

CI03012 01 Thi công 2 XDQL_F0009 Phạm Trờng Giang   2 ---------012--- C408 13/04/20-19/07/20

CI09027 02 Tin học chuyên ngành 3 XDDD_F0013 Nguyễn Công Huân   3 ---456--------- B406 13/04/20-19/07/20

CI03010 01 Nhà cao tầng XDCD_F0005 Nguyễn Duy Cờng   5 123------------ C408 13/04/20-19/07/20

CI09019 01 Kỹ thuật an toàn và môi trờng XDDD_F0006 Ngô Thanh ðức   5 ---456--------- C408 13/04/20-19/07/20

CI03009 01 Móng trên nền ñất yếu XDDD_F0016 Hà Công Huy   7 ------789------ C408 13/04/20-19/07/20

CI03011 01 Quản lý xây dựng XDQL_F0004 Tr¬ng ðình Thảo Anh   7 ---------012--- C408 13/04/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_XD03) - Sĩ Số: 25 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

CI03012 02 Thi công 2 XDQL_F0009 Phạm Trờng Giang   2 ------789------ C410 13/04/20-19/07/20

CI03010 02 Nhà cao tầng XDDD_F0018 Huỳnh Văn Khanh   2 ---------012--- C410 13/04/20-19/07/20

CI09027 03 Tin học chuyên ngành 3 XDNU_F0007 Ngô Hồng ðức   4 ------789------ B406 13/04/20-19/07/20

CI09019 02 Kỹ thuật an toàn và môi trờng XDDD_F0006 Ngô Thanh ðức   5 123------------ C410 13/04/20-19/07/20

CI09020 02 Thiết kế công trình dân dụng XDDD_M0002 Trần Tấn Quốc   5 ---456--------- C410 13/04/20-19/07/20

CI03011 02 Quản lý xây dựng XDQL_F0004 Tr¬ng ðình Thảo Anh   7 ------789------ C410 13/04/20-19/07/20

CI03009 02 Móng trên nền ñất yếu XDDD_F0016 Hà Công Huy   7 ---------012--- C410 13/04/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 19-20

Lớp:  (D17_XD04) - Sĩ Số: 27 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 03/02/20 (Tuần 22)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

CI03012 02 Thi công 2 XDQL_F0009 Phạm Trờng Giang   2 ------789------ C410 13/04/20-19/07/20

CI03010 02 Nhà cao tầng XDDD_F0018 Huỳnh Văn Khanh   2 ---------012--- C410 13/04/20-19/07/20

CI09027 04 Tin học chuyên ngành 3 XDNU_F0007 Ngô Hồng ðức   4 ---------012--- B406 13/04/20-19/07/20

CI09019 02 Kỹ thuật an toàn và môi trờng XDDD_F0006 Ngô Thanh ðức   5 123------------ C410 13/04/20-19/07/20

CI09020 02 Thiết kế công trình dân dụng XDDD_M0002 Trần Tấn Quốc   5 ---456--------- C410 13/04/20-19/07/20

CI03011 02 Quản lý xây dựng XDQL_F0004 Tr¬ng ðình Thảo Anh   7 ------789------ C410 13/04/20-19/07/20

CI03009 02 Móng trên nền ñất yếu XDDD_F0016 Hà Công Huy   7 ---------012--- C410 13/04/20-19/07/20

TP.HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ngời lập biểu

Thời gian học:

Tiết 01 (07h00 - 07h45); Tiết 02 (07h50 - 08h35); Tiết 03 (08h40 - 09h25);

Tiết 04 (09h35 - 10h20); Tiết 05 (10h25 - 11h10); Tiết 06 (11h15 - 12h00);

Tiết 07 (12h45 - 13h30); Tiết 08 (13h35 - 14h20); Tiết 09 (14h25 - 15h10);

Tiết 10 (15h20 - 16h05); Tiết 11 (16h10 - 16h55); Tiết 12 (17h00 - 17h45).


